
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TUY AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09d-CK/TSC
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2024
(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2025 của UBND huyện Tuy An)

S
T
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Danh mục tài sản trong
kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán (Nghìn
đồng)

Hình thức xử lý theo Quyết định của

Kết quả xử lý
đến thời điểm
báo cáo (nộp

vào NS)

Số tiền thu được từ xử lý tài sản
(Nghìn đồng)

Chi phí xử
lý tài sản

Ghi
chú

Biên bản định
giá hoặc quyết
định xử lý tiền

cấp có thẩm quyền

Nguyên giá

Giá trị
còn lại Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu

huỷ

Xử lý
trong

trường
hợp bị
mất, bị

hủy hoại

Xử lý
khác Tổng cộng

Đã nộp tài
khoản tạm

giữ

Chưa
nộp tài
khoản

tạm giữ
Nguồn ngân sách

Nguồn
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TỔNG CỘNG 1.901.440,82 0 0 0 0 0 829.183 865.065 865.066 0 0 0

I Đất 0 0 0 0 0 0 0 0

II Nhà 1.901.440,82 0 0,00 7.765 7.765 7.765 0 0

1

Dãy  phòng  học  số  1,
2,  3  Trường  tiểu  học
An  Ninh  Tây,  điểm
trường  thôn  Xuân
Phu, xã An Ninh Tây
đã   được  điều  chuyển
sang  UBND  xã  An
Ninh Tây quản lý theo
Quyết  định  số
1724/QĐ-UBND ngày
20/12/2023  của
UBND tỉnh).

629.593,00 0,00

Quyết định
số 466/QĐ-
UBND
ngày
09/04/2024
của UBND
tỉnh Phú
Yên

7.386,8 7.386,8 7.386,8

 Quyết định
số 1528/QĐ-
UBND ngày
22/5/2024
của UBND
huyện Tuy
An
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2

Trường  Mầm  non  xã
An  Cư  (phòng  học
điểm  Trường  Mầm
non  thôn  Phú  Tân  2,
xã  An  Cư  đã  được
điều  chuyển  sang
UBND  xã  An  Cư
quản  lý  theo  Quyết
định  số  1724/QĐ-
UBND  ngày
20/12/2023  của
UBND tỉnh)

325.505,817

Quyết định
số 466/QĐ-
UBND
ngày
09/04/2024
của UBND
tỉnh Phú
Yên

378,200 378,200 378,200

 Quyết định
số 1512/QĐ-
UBND ngày
15/5/2024
của UBND
huyện Tuy
An

3
Trường Tiểu học –
Trung học cơ sơ An
Xuân

535.342,00

Quyết định số
1837/QĐ-UBND
ngày 27/12/2024
của UBND tỉnh

 - Dãy nhà làm việc 411.000
Quyết định số
1837/QĐ-UBND
ngày 27/12/2024
của UBND tỉnh

III Xe ô tô 3.094.838 0 0 821.417,96 857.300 857.301 35.882,0

1
Xe ô  tô  chở  rác  biển
số  78M-000.32  nhãn
hiệu ISUZU

1.214.400

Quyết định
số 1592/QĐ-
UBND ngày
10/8/2018
của UBND
tỉnh Phú
Yên

821.417,96 857.300 857.301 35.882,0

 Quyết định
số 2905/QĐ-
UBND ngày
09/9/2024
của UBND
huyện Tuy

An

2
Xe ô  tô  chở  rác  biển
số  78B-0762  nhãn
hiệu Huynhdai

396.000

Quyết định
số 1592/QĐ-
UBND ngày
10/8/2018
của UBND
tỉnh Phú
Yên
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3
Xe ô  tô  chở  rác  biển
số  78M-000.54  nhãn
hiệu Hino

1.484.438

Quyết định
số 1592/QĐ-
UBND ngày
10/8/2018
của UBND
tỉnh Phú
Yên

821.417,96 857.300 857.301 35.882,0

 Quyết định
số 2905/QĐ-
UBND ngày
09/9/2024
của UBND
huyện Tuy

An
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